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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 28 tháng 7 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

00:00 Hải An 18 0.8/2.8 79 3266 Nil Tổng hợp Cầu 2 P0 Nil 

01:00 Bạch Long 02 4.0/4.6 79 3084 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 

Nil 

Cập mạn Minh Hằng 222 

Khi Mạnh Hùng 88 rời 

02:00 OCEAN 88 2.0/4.0 128 13117 ĐD: 06;08 Tổng hợp Cầu 3 P0 Trần Đức Việt/ĐTP 

03:00 Gold Star 19 6.8 117 6190 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 

03:00 STAR TC 4.0/6.0 112 12658 ĐD 06; 08 Tổng hợp Khu neo Cầu 3 
Trần Huy Hoàng/ĐTP 

Khi Ocean 88 rời 

04:00 Lian Yi Da 2 Hao 1.8/5.8 154 24132 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp 4QT P0 Nguyễn Hữu Hải/Pcf 

05:00 Mặt Trời Việt 35 0.8/2.8 79 4266 Nil Tổng hợp Cầu 7/8 P0 Nil 

05:00 Tao Treasure 6.6/7.8 158 20035 
VAS 3006;  

SH 02 
Tổng hợp Khu neo 4QT Nguyễn Hữu Hải/LP 

06:00 Hải Long 27 3.0/4.0 79 3553 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 Khu neo Đỗ Tuấn Anh/Nil  

06:00 Hoài Sơn 56 0.6/2.8 79 4997 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nguyễn Hữu Ngọc/Nil 

06:00 Duy Bắc 36 2.8/3.0 79 4002 Nil Tổng hợp Cầu 4 Khu neo Nil 

10:00 Vinaship Pearl 4.0/5.0 157 24241 VAS 3006; 3008 Tổng hợp 1QT P0 Bùi Thanh Tùng/Lavico 

10:00 Trường Tâm 86 4.0/4.04 79 3033 Nil Tổng hợp P0 Cầu 6 Nil 

11:00 Fortune 3.8/5.1 130 13913 Nil CDXMNS P0 Khu neo CT NSCC 

11:00 Thành Phát 01 3.2 69 1986 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Ngô Sỹ Trường/Nil 

11:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS 4BLHD P0 Trần Đức Việt/NSA 

12:00 Phương Bắc 08 2.0/3.5 79.7 3886 Nil Tổng hợp P0 Cầu 9 Nil 
12:00 Hải Long 27 3.0/4.0 79 3553 Nil Tổng hợp Khu neo Long An Nil  

12:30 Long phú 20 30./4.0 112 8804 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Trần Lam Giang/NSA 

13:30 Hải Linh 02 2.5/4.5 118 11394 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Trần Huy Hoàng/DKC 
14:00 YONG SHENG VII 2.5/3.5 98 5321 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 



14:00 Phúc Hoàng 26 1.0/3.0 79 3795 Nil  Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

14:00 Duy Bắc 36 2.8/3.0 79 4002 Nil Tổng hợp Khu neo Quy Nhơn Nil 

14:30 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Hữu Ngọc/Vitaco 
14:30 PTS Hải Phòng 02 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Hữu Ngọc/Vipco 

15:00 Rui Yang 7 4.9/5.6 97 5444 Nil Tổng hợp P0 Khu neo KPB 
15:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Trần Lam Giang/HV 

15:00 Okimoto  6.5/6.6 110 7000 Vas: 3006 Tổng hợp Khu neo 3QT Ngô Sỹ Trường/KBP 

15:30 Trọng Trung 189 2.3/4.5 83 3055 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

16:00 Ultra Colonsay 5.3/6.4 199 61470 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT KPB 

16:00 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Trần Lam Giang/HV 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 27.7.2025 

17:30 CALYPSO 4.5 145 18000 Sea Winer; NH 86 Tổng hợp NĐ2 CTNĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

18:00 Nam Phát 168 0.8/2.3 79 4773 Nil Tổng hợp Khu neo 3/4QT Nguyễn Hữu Ngọc/LP 

18:00 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 97 6144 Ptsc 05;06 LHD 2ALHD P0 Nguyễn Hữu Hải/Vipco 

19:00 Bình Minh 39 5.0/5.1 87.5 4713 HC 06 CDXMNS Khu neo Jetty 2 Ngô Sỹ Trường/Nil 

19:00 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 135 Tổng hợp Cầu 8 P0 Trần Đức Việt/Nil 

19:00 Mai Dương 126 1.0/2.4 74 2458 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

19:00 Anna 5.6 145 18000 Sea Winer Tổng hợp CTNĐ2 NĐ2 Bùi Thanh Tùng/HV 

19:30 Long phú 20 30./4.0 112 8804 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Đỗ Tuấn Anh/NSA 

20:00 Vũ Đình 18 1.2/3.0 89.6 5483 LS 135 Tổng hợp P0 Cầu 8 Trần Đức Việt/Nil 

20:00 Tao Treasure 6.6/7.8 158 20035 Nil Tổng hợp P0 Khu neo LP 

20:00 Lem Gladiolus 6.2/7.6 199 64651 
NS 168;  

Sea Winner 
Tổng hợp Cầu 6 P0 Bùi Thanh Tùng/SME 

20:30 Tây Nam 01 3.2/3.5 119 7999 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Hữu Hải/NSA 

21:30 Sai Gon Star 3.1/3.5 103 6512 Ptsc 05;06 LHDNS 2BLHD P0 Nguyễn Hữu Ngọc/NSA 

22:00 Thịnh An 06 1.0/3.0 85 5539 Nil Tổng hợp P0 Cầu 1 Trần Huy Hoàng/Nil 

22:00 Nam Phát 18 0.8/2.6 64 1277 Nil Tổng hợp Cầu 9 P0 Nil 

22:30 Trọng Trung 189 2.3/4.5 83 3055 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2BLHD Đỗ Tuấn Anh/Vitaco 

22:30 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Khang Dương 39 1.0/2.4 69 1860 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:00 Phúc Hải 18 5.4/5.6 94 4998 ĐD 06 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil 

Khi Duy Bắc 36 rời 

23:00 Mạnh Hùng 88 0.8/2.6 79 4538 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil 

23:00 Thái Hà 66 1.0/2.6 79 3916 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

23:30 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Ngô Sỹ Trường/Vitaco 
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Nơi nhận: 
- PGĐ Nguyễn Xuân Sơn (để b/cáo);  
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- Các Doanh nghiệp lai dắt;   
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